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THÔNG BÁO TÀI LIỆU MỚI 

CỦA THƯ VIỆN BỘ XÂY DỰNG 
 

 

I. TẠP CHÍ 
 
- Kiến trúc Số 12/2025 

- Xây dựng và Đô thị Số 104+105/1.2026 

- Quy hoạch xây dựng Số 136+137/2025 

- Xây dựng Số 1, 2/2026 

- Quy hoạch đô thị Số 60/2025 

- An toàn thông tin Số 6/2025   

- Khoa học công nghệ xây dựng Số 3/2025 

 
 
II. ẤN PHẨM THÔNG TIN 
 
- Thông tin thư mục:  Số 1/2026 
 

          

III. THÔNG TIN CHUYÊN ĐỀ 
 
1. Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu / Cục Phát triển đô thị - Bộ 
Xây dựng. - H. : Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, 2022. - 374tr. (TTCD.1409) 
 
2. Tổng luận Nền tảng lý luận và con đường thực tiễn của phát triển tích hợp đô thị - 
nông thôn ở Trung Quốc / Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Xây dựng. - H. : Trung tâm 
Công nghệ thông tin - Bộ Xây dựng, 2025. - 62tr. (TTCD.1410/1411) 
 
 
IV. TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC 
 
1. Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 1: 35 TCVN về Vật liệu và phương 
pháp thử / Bộ Giao thông Vận tải. - H. : Giao thông Vận tải, 2013. - 249tr. (TCDM.2008) 
 
2. Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 2: 17 TCVN về Nền móng và mặt 
đường bộ / Bộ Giao thông Vận tải. - H. : Giao thông Vận tải, 2013. - 331tr. (TCDM.2009) 
 
3. Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông. Tập 3: 21 TCVN về Nền móng và mặt 
đường bộ / Bộ Giao thông Vận tải. - H. : Giao thông Vận tải, 2013. - 306tr. (TCDM.2010) 
 
 
V. BÁO CÁO TỔNG KẾT 
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1. Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Xây 
dựng / Bộ Xây dựng. - H. : Bộ Xây dựng, 2025. - 44tr. (BCTK.0819) 
 
 
VI. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 
1. Điều tra, khảo sát công tác quản lý chỉ dẫn kỹ thuật trong giai đoạn thiết kế và thi 
công cho công trình dân dụng tại Việt Nam hiện nay, đề xuất tích hợp chỉ dẫn kỹ thuật 
với BIM trong dự án xây dựng công trình / Đào Huy Hoàng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : 
Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Bộ Xây dựng, 2025. - 85tr. (KQNC.002964) 
 
2. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán chịu lửa cho kết cấu thép nhà công nghiệp. 
Mã số: RD 23-24 / Nguyễn Hồng Sơn (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Kiến trúc 
Hà Nội - Bộ Xây dựng, 2025. - 48tr. (KQNC.002965) 
 
3. Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn để xây dựng cơ sở dữ liệu kiến trúc quốc gia / 
Nguyễn Huy Hoàng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng, 2025. 
- 278tr. (KQNC.002966) 
 
4. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia quy hoạch xây dựng khu du lịch - Yêu cầu 
thiết kế. Mã số: TC 34-21 / Lê Thị Thúy Hà (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Quy hoạch đô thị 
và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng, 2023. - 165tr. (KQNC.002967) 
 
5. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế neo trong bê tông cho kết cấu xây dựng và 
thiết bị. Mã số: RD 26-24 / Nguyễn Trường Thắng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học 
Xây dựng Hà Nội, 2025. - 103tr. (KQNC.002968) 
 
6. Điều tra, khảo sát, đánh giá, xây dựng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ngành Xây 
dựng năm 2025. Mã số: MT 06-25 / Tăng Thị Hồng Loan (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Công ty 
CP Tư vấn EPRO, 2025. - 419tr. (KQNC.002969) 
 
7. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn xác định và phân loại tải trong cháy. Mã số: RD 36-
24 / Phạm Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây 
dựng, 2025. - 115tr. (KQNC.002970) 
 
8. Thiết kế kết cấu khối xây. Phần 1–2: Quy định chung - Thiết kế kết cấu chịu lửa. Mã 
số: TC 53-24 / Nguyễn Trung Kiên (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Khoa học công nghệ xây 
dựng - Bộ Xây dựng, 2025. - 58tr. (KQNC.002971) 
 
9. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công 
trình xây dựng. Phần 11: Các yêu cầu riêng về đánh giá giải pháp bảo vệ chống cháy cho 
bộ phận kết cấu thép. Mã số: RD 42-24 / Nguyễn Trung Kiên (Chủ nhiệm đề tài). - H. : 
Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng, 2025. - 75tr. (KQNC.002972) 
 
10. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế đường đô thị. Mã số: RD 14-24 / Nguyễn 
Việt Phương (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2025. - 131tr. 
(KQNC.002973) 
 
11. Nghiên cứu đề xuất mô hình công trình xây dựng không phát thải cac-bon cho một 
số loại công trình. Mã số: RD 08-24 / Nguyễn Thành Trung (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trung 
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tâm Môi trường đô thị và công nghiệp - Hội Môi trường xây dựng Việt Nam, 2025. - 666tr. 
(KQNC.002974) 
 
12. Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn về an toàn cháy cho nhà và công trình theo 
QCVN 06:2022/BXD cùng sửa đổi 01:2023. Mã số: RD 40-24 / Cao Duy Khôi (Chủ nhiệm 
đề tài). - H. : Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng, 2025. - 52tr. 
(KQNC.002975) 
 
13. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về phân hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ 
cho nhà. Mã số: RD 39-24 / Hà Văn Hạnh (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Khoa học công 
nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng, 2025. - 68tr. (KQNC.002976) 
 
14. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế bảo vệ chống khói cho nhà và công trình. 
Mã số: RD 38-24 / Cao Duy Khôi (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Khoa học công nghệ xây 
dựng - Bộ Xây dựng, 2025. - 106tr. (KQNC.002977) 
 
15. Nghiên cứu phương pháp, công cụ tính toán chứng nhận tòa nhà phát thải ròng bằng 
không. Mã số: RD 06-24 / Nguyễn Thị Huệ (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Khoa học và kỹ 
thuật môi trường - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2025. - 273tr. (KQNC.002978) 
 
16. Nghiên cứu đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính, đề xuất giải pháp ứng 
phó với xu hướng gia tăng nhiệt cực đoan do biến đổi khí hậu của hệ thống cây xanh đô 
thị. Mã số: RD 03-24 / Phạm Anh Tuấn (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng 
Hà Nội, 2025. - 511tr. (KQNC.002979) 
 
17. Thiết kế điển hình công trình công cộng vùng nông thôn đảm bảo yêu cầu về thích 
ứng biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai - Thiết kế điển hình nhà văn hóa thôn kết 
hợp điểm tránh trú thiên tai / Nguyễn Quốc Hùng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Kiến trúc 
Quốc gia - Bộ Xây dựng, 2025. - 228tr. (KQNC.002980) 
 
18. Thiết kế điển hình công trình công cộng vùng nông thôn đảm bảo yêu cầu về thích 
ứng biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai - Thiết kế điển hình trường tiểu học kết 
hợp điểm tránh trú thiên tai / Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Kiến 
trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng, 2025. - 380tr. (KQNC.002981) 
 
19. Thiết kế điển hình siêu thị, cửa hàng tiện ích phục vụ công nhân khu công nghiệp / 
Nguyễn Quốc Hoàng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng, 
2025. - 105tr. (KQNC.002982) 
 
20. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn tính toán thoát nạn cho nhà và công trình. Mã số: 
RD 37-24 / Nguyễn Trung Kiên (Chủ nhiệm nhiệm vụ). - H. : Viện Khoa học công nghệ xây 
dựng - Bộ Xây dựng, 2025. - 181tr. (KQNC.002983) 
 
21. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công 
trình xây dựng - Các quy trình bổ sung. Mã số: TC 48-24 / Chu Thị Bình (Chủ nhiệm đề 
tài). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng, 2026. - 29tr. (KQNC.002984) 
 
22. Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình ngập lụt đô thị và đề xuất giải pháp ứng phó 
trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng / Nguyễn Văn Tho (Chủ nhiệm đề tài). 
- Vĩnh Long : Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Bộ Xây dựng, 2025. - 140tr. 
(KQNC.002985) 
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23. Khảo sát điển hình cầu dân sinh tiền chế theo công nghệ bê tông siêu tính năng 
(UHPC) cho cầu dân sinh nông thôn miền Tây Nam Bộ / Nguyễn Văn Tho (Chủ nhiệm đề 
tài). - Vĩnh Long : Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - Bộ Xây dựng, 2025. - 225tr. 
(KQNC.002986) 
 
24. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá giá trị kinh tế cảnh quan trong quy 
hoạch và quản lý phát triển đô thị. Mã số: RD 11-24 / Nguyễn Xuân Anh (Chủ nhiệm đề 
tài). - H. : Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng, 2025. - 262tr. 
(KQNC.002987) 
 
25. Điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp thực hiện kinh tế tuần 
hoàn trong lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải đô thị. Mã số: MT 02-24 / Đào Anh 
Dũng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Xây 
dựng Hà Nội, 2025. - 690tr. (KQNC.002988) 
 
26. Rà soát, đề xuất, cập nhật mục tiêu, biện pháp trong NDC của ngành Xây dựng. Mã 
số: MT 05-25 / Nguyễn Thanh Mai (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trung tâm Nghiên cứu năng 
lượng và tăng trưởng xanh, 2025. - 428tr. (KQNC.002989) 
 
27. Nghiên cứu đánh giá việc thực hiện các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính 
trong đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam (NDC) đối với lĩnh vực quản lý 
của ngành Xây dựng / Hoàng Anh (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trung tâm Nghiên cứu năng 
lượng và tăng trưởng xanh, 2025. - 317tr. (KQNC.002990) 
 
28. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thiết bị làm việc tạm thời - Lưới an toàn. 
Phần 2: Yêu cầu an toàn về giới hạn định vị. Mã số: TC 50-24 / Đoàn Đình Điệp (Chủ 
nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng, 2026. - 24tr. 
(KQNC.002991) 
 
29. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thiết bị làm việc tạm thời - Lưới an toàn. 
Phần 3: Sử dụng an toàn trên công trường xây dựng. Mã số: TC 51-24 / Đoàn Đình Điệp 
(Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng, 2026. - 27tr. 
(KQNC.002992) 
 
30. Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Thang di động và tháp công tác cấu tạo từ 
các bộ phận chế tạo sẵn. Phần 2: Nguyên tắc và chỉ dẫn để biên soạn hướng dẫn sử 
dụng. Mã số: TC 49-24 / Đoàn Đình Điệp (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội - Bộ Xây dựng, 2026. - 28tr. (KQNC.002993) 
 
31. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế kết cấu thép cho nhà dân dụng nhiều tầng 
chịu tác động động đất theo TCVN 9386. Mã số: RD 25-24 / Đinh Văn Thuật (Chủ nhiệm 
đề tài). - H. : Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2025. - 67tr. (KQNC.002994) 
 
32. Nghiên cứu hướng dẫn tính toán và thiết kế kết cấu vỏ nhôm hợp kim theo tiêu 
chuẩn châu Âu. Mã số: RD 34-24 / Nguyễn Ngọc Linh (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường 
Đại học Xây dựng Hà Nội, 2025. - 185tr. (KQNC.002995) 
 
33. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quan trắc phục vụ đánh giá kết cấu trụ điện gió 
trên đất liền tại Việt Nam. Mã số: RD 27-24 / Khúc Đăng Tùng (Chủ nhiệm đề tài). - H. : 
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2025. - 118tr. (KQNC.002996) 
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34. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý an toàn lao động trên công 
trường xây dựng. Mã số: RD 31-24 / Nguyễn Ngọc Thoan (Chủ nhiệm đề tài). - H. : Trường 
Đại học Xây dựng Hà Nội, 2025. - 327tr. (KQNC.002997) 
 
 
VII. SÁCH 
 
1. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích địa kỹ thuật / Phạm Thái Bình. - H. : Xây 
dựng, 2025. - 205tr. (VT.002622) 
 Cuốn sách được biên soạn nhằm giới thiệu những tiến bộ trong việc ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo vào các bài toán địa kỹ thuật. Nội dung sách tập trung vào các phương pháp hiện đại 
như mạng nơ-ron nhân tạo (ANN), máy vector hỗ trợ (SVM), hệ thống suy luận mờ thích ứng 
(ANFIS) và các kỹ thuật tối ưu hóa tiên tiến nhằm xây dựng các mô hình dự báo có độ chính 
xác cao dựa trên cơ sở dữ liệu được thu thập và xây dựng từ các đề tài và dự án thực tế liên 
quan đến các bài toán như dự báo hệ số cố kết của đất, dự báo chỉ số nén của đất, dự báo các 
tham số đặc trưng sức chống cắt của đất và dự báo sức chịu tải của cọc. Bên cạnh việc trình 
bày cơ sở lý thuyết, cuốn sách cũng giới thiệu một số kết quả nghiên cứu điển hình và ứng 
dụng thực tế trong lĩnh vực địa kỹ thuật tại Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các 
nhà nghiên cứu, kỹ sư và bạn đọc trong việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tiễn, từ đó góp 
phần nâng cao độ chính xác, tối ưu hóa thời gian và giảm chi phí trong phân tích và thiết kế 
công trình. 

Nội dung cuốn sách gồm có 7 chương: 
- Chương 1: Giới thiệu chung về địa kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo. 
- Chương 2: Một số mô hình trí tuệ nhân tạo trong phân tích địa kỹ thuật. 
- Chương 3: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và dự báo hệ số cố kết của đất. 
- Chương 4: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và dự báo chỉ số nén của đất. 
- Chương 5: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và dự báo các tham số sức 

chống cắt của đất. 
- Chương 6: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và dự báo sức chịu tải của cọc 

khoan nhồi. 
- Chương 7: Những thách thức và định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực 

địa kỹ thuật. 
 
2. Phương pháp mới tính các loại móng trụ ống và móng cọc bê tông cốt thép đường 
kính lớn trên nền đất phi tuyến / Trần Bình. - H. : Xây dựng, 2025. - 264tr. (VT.002623) 

Phương pháp mới tính các loại móng trụ ống và móng cọc bê tông cốt thép đường kính 
lớn trên nền đất phi tuyến là một hướng hoàn toàn mới rất phức tạp và liên quan đến những 
khái niệm mới về mô hình nền đất. Phương pháp sử dụng các dữ liệu khảo sát địa chất công 
trình và các loại kết quả thực nghiệm của nền đất, nguyên lý mới về việc truyền tải từ kết cấu 
xây dựng xuống nền đất và những phương pháp giải tích kết cấu xây dựng đặt trên mặt đất, 
bên trong nền đất; phương pháp sử dụng những phần mềm máy tính để đảm bảo tự động hóa 
toàn bộ quá trình tính toán kết cấu xây dựng trên và bên trong nền đất phi tuyến. Cuốn sách 
trình bày về lý thuyết và hướng dẫn sử dụng lý thuyết trong thực tế bằng nhiều ví dụ áp dụng 
cụ thể. 

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương: 
- Chương I: Các mô hình nền đất hiện dùng trong tính toán công trình xây dựng và 

phương hướng xây dựng phương pháp mới tính toán kết cấu xây dựng trên nền đất phi tuyến. 
- Chương II: Xây dựng phương pháp mới, phương pháp loại bỏ hệ số nền và các mô 

hình nền đất tuyến tính. 
- Chương III: Phương pháp mới tính móng trụ ống nằm trong nền đất phi tuyến. 
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- Chương IV: Phương pháp mới tính cọc ống bê tông cốt thép đường kính lớn trong 
nền đất phi tuyến. 

- Chương V: Phương pháp tính móng cọc bê tông cốt thép có tiết diện nhỏ và cọc ống 
bê tông cốt thép đường kính lớn của móng có nhiều cọc ống. 

 
3. Thiết kế và quản lý vận hành hạ tầng theo tiêu chuẩn BIM / Phạm Ngọc Sáu (Chủ 
biên), Mai Hoàng Hải, Đoàn Huỳnh Kim Ngân, Nguyễn Nhật Đan. - H. : Xây dựng, 2025. - 
186tr. (VT.002624) 

Trước xu hướng công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, có nhiều hãng phần 
mềm đã phát triển và đáp ứng các tiêu chí cho quá trình BIM. Phần mềm 12d Model là một 
trong số phần mềm chuyên về lĩnh vực hạ tầng đô thị và giao thông. 12d Model có nhiều ưu 
điểm và tương đồng về BIM, tập trung vào lĩnh vực giao thông và hạ tầng, từ thiết kế đường, 
đến san lấp, tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước mưa đô thị với nhiều tính năng vượt trội. 
Cùng với đó là các tính năng để tạo ra 3D Model và thông tin tài sản cho các hạng mục hạ 
tầng còn lại như cấp nước, thoát nước thải, hệ thống mạng lưới điện, thông tin liên lạc. Không 
chỉ dừng lại ở công tác thiết kế, hệ sinh thái 12d còn bao gồm các giải pháp hỗ trợ khảo sát và 
quản lý thi công. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cán bộ quản lý, kỹ sư thiết 
kế, đơn vị tư vấn chuyên ngành hạ tầng, giao thông, xây dựng đô thị; đồng thời góp phần hỗ 
trợ quá trình triển khai BIM theo lộ trình của Bộ Xây dựng. 

Nội dung cuốn sách gồm 15 chương: 
- Chương 1: Các quy ước cơ bản (Basic operations). 
- Chương 2: Tạo bề mặt tự nhiên, nhập AutoCAD vào 12d. 
- Chương 3: Tim tuyến và trắc dọc mạng lưới đường. 
- Chương 4: Định nghĩa mặt cắt ngang điển hình. 
- Chương 5: Tạo mạng lưới đường bằng create roads. 
- Chương 6: Kết cấu áo đường cho mạng lưới đường. 
- Chương 7: Trình bày trắc dọc và trắc ngang đường. 
- Chương 8: Thiết kế và phân tích thủy lực mạng lưới thoát nước mưa. 
- Chương 9: Thiết kế mạng lưới thoát nước thải. 
- Chương 10: Thiết kế mạng lưới cấp điện. 
- Chương 11: Thiết kế mạng lưới cấp nước. 
- Chương 12: Trimesh – Xây dựng 3D các tiện ích. 
- Chương 13: BIM – Quản lý tài sản.  
- Chương 14: Tổ chức giao thông và trình chiếu phương án. 
- Chương 15: Chains và Macro. 

 
4. Kết cấu liên hợp thép - bê tông / Vũ Quốc Anh (Chủ biên), Hoàng Hiếu Nghĩa. - H. : Xây 
dựng, 2025. - 297tr. (VT.002625) 

Kết cấu liên hợp thép - bê tông được ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như Hoa 
Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Nhật Bản... Tại Việt Nam, loại kết cấu này cũng đã được triển khai trong 
một số công trình cao tầng và siêu cao tầng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tiêu chuẩn 
thiết kế chính thức dành riêng cho kết cấu liên hợp thép - bê tông. Cuốn sách được biên soạn 
dựa trên hệ thống tiêu chuẩn châu Âu EN 1994-1-1:2024 (Design of composite steel and 
concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings), một tiêu chuẩn cập nhật, 
toàn diện, được áp dụng rộng rãi, qua đó giúp bạn đọc tiếp cận với các phương pháp thiết kế 
tiên tiến. Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thiết kế nhà cao tầng sử 
dụng kết cấu liên hợp, đồng thời giới thiệu các loại vật liệu được sử dụng trong kết cấu này, 
trang bị cho bạn đọc hiểu biết về nguyên lý và quy trình thiết kế các cấu kiện như cột, dầm, 
sàn và các liên kết trong kết cấu liên hợp thép - bê tông, theo các yêu cầu kỹ thuật và tiêu 
chuẩn thiết kế hiện hành. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cán bộ quản lý, kỹ 
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sư thiết kế và bạn đọc chuyên ngành xây dựng, đặc biệt trong lĩnh vực kết cấu công trình hiện 
đại. 

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương: 
- Chương 1: Tổng quan về kết cấu liên hợp thép - bê tông. 
- Chương 2: Cơ sở thiết kế và vật liệu dùng cho kết cấu liên hợp thép - bê tông.  
- Chương 3: Thiết kế sàn liên hợp thép - bê tông. 
- Chương 4: Thiết kế dầm liên hợp đơn giản. 
- Chương 5: Thiết kế dầm liên hợp liên tục. 
- Chương 6: Thiết kế cột liên hợp thép - bê tông. 
- Chương 7: Thiết kế liên hợp dầm - cột. 

 
5. Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng / Bùi Mạnh 
Hùng, Bùi Việt Thi, Lê Việt Hoa. - H. : Xây dựng, 2025. - 424tr. (VT.002626) 

Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng ở 
nước ta hiện nay, vai trò của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây 
dựng ngày càng được nâng cao. Một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây 
dựng thành công là khả năng phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là “chìa 
khóa” giúp nhà quản lý nhìn rõ bức tranh tổng thể của doanh nghiệp, từ đó định hướng 
“đường đi, nước bước” trong tương lai. Thông qua phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, 
doanh nghiệp có thể chủ động điều chỉnh chiến lược, nắm bắt cơ hội mới, thúc đẩy phát triển 
và mở rộng bền vững. Việc phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau cũng giúp nhận diện 
các xu hướng mới, từ đó xây dựng chiến lược phù hợp và nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, nhà điều hành doanh 
nghiệp xây dựng, các nhà nghiên cứu và những người công tác trong lĩnh vực xây dựng. Nội 
dung sách đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức thực tiễn, cơ chế, chính sách và các vấn đề liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng, góp phần hỗ trợ công 
tác quản lý, điều hành và nghiên cứu chuyên môn. 

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương: 
- Chương 1: Kiến thức liên quan cần biết khi phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 

trong doanh nghiệp. 
- Chương 2: Phương pháp phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp. 
- Chương 3: Phân tích năng lực sản xuất và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp xây dựng. 
- Chương 4: Phân tích chi phí và giá thành công tác xây lắp. 
- Chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng. 
- Chương 6: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp xây dựng. 
 

6. Giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng: Cơ sở - Quy trình - Công cụ (Sách tham 
khảo) / Lê Anh Dũng (Chủ biên), Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Tuyết Dung. - H. : Xây dựng, 
2025. - 504tr. (VT.002627) 

Giám sát - Đánh giá (Monitoring and Evaluation - M&E) là hai chức năng cốt lõi 
trong hệ thống quản lý dự án hiện đại. Trên thế giới, M&E đã trở thành công cụ quản trị chủ 
đạo, kết nối các giai đoạn trong chu trình đầu tư, hỗ trợ quá trình ra quyết định và nâng cao 
trách nhiệm giải trình. Ở Việt Nam, M&E trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đã được luật hóa 
trong nhiều văn bản như Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các nghị định, 
thông tư liên quan. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế vẫn còn phân tán, thiếu gắn kết giữa 
giám sát kỹ thuật - hành chính và các hoạt động đánh giá chiến lược hoặc phân tích hiệu quả 
đầu tư. Nội dung cuốn sách được trình bày hệ thống, có dẫn giải học thuật và tham chiếu từ 
các tài liệu chuẩn mực quốc tế (UNDP, OECD-DAC, World Bank...) cũng như các quy định 
pháp luật Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý nhà nước, chủ 
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đầu tư, đơn vị tư vấn chuyên ngành quản lý dự án, xây dựng, kinh tế xây dựng, kinh tế đầu 
tư... 

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: 
- Chương 1: Cơ sở lý luận và khái niệm giám sát - đánh giá. 
- Chương 2: Giám sát dự án đầu tư xây dựng. 
- Chương 3: Đánh giá dự án đầu tư xây dựng. 

 
 

-------- ######  -------- 


